
Phụ lục 1: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI QUÝ I NĂM 2023
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Tổng số
tiêu chí
đã đạt
được

Chi tiết các tiêu chí Quy
hoạch

Giao
thông

Thủy
lợi Điện Trườn

g học

Cơ sở
vật
chất
văn
hóa

Cơ sở
hạ

tầng
thương

mại
nông
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Thông
tin và
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thông
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cư
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động

có việc
làm

Tổ
chức
sản
xuất

Giáo
dục và

đào
tạo

Y tế Văn
hóa

Môi
trường
và an
toàn
thực
phẩm

Hệ
thống
chính
trị và
tiếp
cận

pháp
luật

Quốc
phòng
và an
ninh

1 Xã Đăk Rơ Ông 14 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1
4,16,17,19 X X X X X X X X X 2023 X 2023 X 2023 X X X

2 Xã Ngọc Lây 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,1
6,17,19 X X X X X X X X X 2023 2023 X 2023 X X X

3 Xã Măng Ri 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1
6,17,19 X X X X X X X X X 2023 X 2023 2023 2023 X X X

4 Xã Đăk Na 11 1,3,4,5,6,7,8,12,16,1
7,19, X 2023 X X X X X X 2023 X 2023 2023 X X X

5 Xã Đăk Sao 12 1,2,3,4,5,6,7,8,14,16,
17,19 X X X X X X X X 2023 2025 2023 2023 X 2023 X X X

6 Xã Đăk Tờ Kan 12 1,2,3,4,5,6,7,9,12,16,
17 X X X X X X X X X X 2023 X X

7 Xã Đăk Hà 10 1,2,3,4,5,6,7,8,16,17 X X X X X X X X 2023 2023 2023 2023 2023 X X

8 Xã Tu Mơ Rông 12 1,3,4,5,6,7,8,9,14,16,
17,19 X 2025 X X X X X X X 2023 2024 X 2023 X X 2023 X

9 Xã Ngọk Yêu 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1
4,16,19 X X X X X X X X X X 2023 X 2023 X 2023 X

10 Xã Văn Xuôi 12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,1
6,19 X X X X X X X X X X 2023 X 2023 X

11 Xã Tê Xăng 13 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,1
6,17,19 X X X X X X X X X X 2023 2023 2023 X X 2024 X

TỔNG 135 11 9 11 11 11 11 11 11 8 0 0 6 0 6 0 11 9 0 9
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